
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TÍCH HỢP 
TRƯỜNG THCS BÀN CỜ - QUẬN 3

NĂM HỌC 2021-2022
Ngày khảo sát: 25/8/2021
Thời gian: 9.00 - 10.00

Stt Họ và Tên Khối Kết quả Ghi chú

1 Nguyễn Mai Ngọc Anh 6 Đạt

Kết quả được sắp xếp 
theo thứ tự từ cao 

xuống thấp

2 Trần Hoàng Bảo Ngọc 6 Đạt
3 Phạm Nguyễn Anh Thư 6 Đạt
4 Mai Thanh Khang 6 Đạt
5 Nguyễn Hoàng Bảo Kim 6 Đạt
6 Nguyễn Huỳnh Tường Vy 6 Đạt
7 Lê Mai Anh Đức 6 Đạt
8 Lê Hoàng Huy 6 Đạt
9 Tăng Minh Thuận 6 Đạt
10 Nguyễn Thùy Phương Thanh 6 Đạt
11 Trần Phạm Kim Khánh 6 Đạt
12 Tạ Trần Thanh Hiếu 6 Đạt
13 Nguyễn Kim Lợi 6 Đạt
14 Nguyễn Ngọc Thảo Trang 6 Đạt
15 Viên Gia Hân 6 Đạt
16 Nguyễn Anh Khoa 6 Đạt
17 Nguyễn Sĩ An Khoa 6 Đạt
18 Nguyễn Hoàng Gia Huy 6 Không đạt
19 Nguyễn Phạm Gia Nguyên 6 Không đạt
20 Bùi Nguyễn Tuấn Duy 6 Không đạt
21 Lê Nguyễn Anh Kiệt 6 Không đạt
22 Phan Minh Thi 6 Không đạt

TP. HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2021
Giám đốc Chương trình

(Đã kí)

Đinh Thiện Căn


